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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Phần văn bản:
1. Cách đọc hiểu các văn bản truyện ngụ ngôn
2. Cách đọc hiểu các văn bản thơ tự do
II. Phần tiếng Việt:
1. Biện pháp tu từ: nhân hóa, ẩn dụ, nói quá 
2. Ngữ cảnh và nghĩa của từ trong ngữ cảnh, dấu chấm lửng
3. Mở rộng trạng ngữ bằng cụm từ, cụm chủ ngữ - vị ngữ
III. Tập làm văn:
1. Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc
2. Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật 
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1. Đọc hiểu
- Trắc nghiệm
- Xác định biện pháp tu từ và nêu tác dụng
- Xác định câu mở rộng thành phần của câu bằng cụm từ, cụm chủ ngữ - vị ngữ
Dạng 2. Viết
- Viết đoạn văn ngắn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ
- Viết đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ một vấn đề được đặt ra trong văn bản.
- Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong văn bản ngụ ngôn mà em ấn tượng nhất.
C. BÀI TẬP
PHẦN I. ĐỌC - HIỂU
[bookmark: _Hlk191488777]Bài tập 1: Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
CHÓ NHÀ VÀ SÓI
Đêm đó, trăng sáng vằng vặc, con Sói gầy còm ôm bụng đói lảng vảng ngoài trời tìm kiếm thức ăn. Đã hai ngày nay nó không có gì bỏ bụng. Đang đi trên đường thì nó gặp một con Chó mập mạp rõ ràng được ăn uống no đủ. Sau khi chúng chuyện trò vài câu theo lệ, Sói nhận xét:
- Anh bạn thân mến của tôi, tôi phải nói rằng rõ ràng cuộc sống đã rất ưu ái anh đấy.
- Thực vậy. - Chó đáp - Tính đến giờ, tôi không cần phải vất vả ăn bữa nay lo bữa mai.
- Làm sao anh có thể làm được như thế vậy? - Sói hỏi trong lúc bụng nó sôi lên.
- Chậc, tôi chỉ cư xử đúng y như chủ tôi yêu cầu thôi. - Chó nói.
- Có vất vả lắm không? - Sói hỏi.
- Không hề! - Chó toét miệng cười. - Tôi chỉ cần phải trông nhà và canh chừng bọn trộm và những kẻ không mời mà đến. Và đổi lại, ông ấy cho tôi ăn uống no đủ; thức ăn luôn có sẵn cho tôi và tôi có một mái nhà để che mưa che nắng.
Đối với con Sói đói khát tội nghiệp này mà nói, chuyện này nghe có vẻ tốt đẹp đến mức khó mà tin nổi. 
- Tối nay tôi có thể đổi chỗ với anh được không? - Sói háo hức đề nghị. - Cuộc sống trong rừng rất vất vả, anh biết đấy. Tôi chẳng bao giờ biết được bữa ăn tiếp theo của mình ở đâu ra và trời thường xuyên lạnh giá ẩm ướt.
- Được thôi! - Con Chó nói. - Theo tôi nào - Và nó chạy lóc cóc xuôi con đường.
Lúc chúng chạy cạnh nhau, Sói không thể không nhận thấy con Chó có một mảnh da ở quanh cố nơi lông của nó rất xơ xác.
- Thứ lỗi cho tôi vì đã hỏi nhé. - Sói nói - Nhưng vì sao anh lại có cái vết đó ở quanh cổ vậy?
- Cái đó à? Ồ, chẳng có gì đâu. Có lẽ là do cái vòng cổ buộc vào sợi xích của tôi cả ngày đấy.
Sói dừng sựng lại giữa đường.
- Vòng cổ? Sợi xích? - Nó hỏi.
- Phải. Tôi được xem như một kẻ hung dữ, vậy nên tôi bị xích cả ngày, nhưng tôi đảm bảo với anh là suốt đêm tôi hoàn toàn tự do.
- Vậy là lúc nào cũng vậy, anh không thể đi đến bất cứ đâu vào bất kỳ lúc nào anh muốn ư? - Sói lắp bắp.
- Không, không hẳn, nhưng anh biết đấy, tôi là một con vật được yêu quý thực sự đấy. Ngay cả chủ của tôi cũng cho tôi ăn ngay trên đĩa của ông ấy, còn bọn trẻ con...
Nhưng con Sói đã mau Chóng biến mất, lóc cóc chạy ngược trở lại con đường nhanh hết mức đôi chân gầy còm của nó cho phép.
- Tự do là thứ quý giá nhất đối với tôi - Nó nói với lại sau lưng. - Tự do còn quý giá hơn rất rất nhiều so với bất kỳ sự xa xỉ nào mà một người chủ mang theo dây xích có thể trao cho tôi.
Và nó biến mất vào trong rừng.
(A – dốp, Ngụ ngôn Aseop – Những câu chuyện bị lãng quên, NXB Văn học, 2015)
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
A. Truyện ngụ ngôn					C. Truyện truyền thuyết
B. Truyện cổ tích						D. Truyện ngắn
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên là gì?
A. Miêu tả			B. Tự sự			C. Biểu cảm			D. Nghị luận
Câu 3. Đoạn trích trên sử dụng ngôi kể thứ mấy?
	A. Ngôi kể thứ nhất					C. Ngôi kể thứ ba
	B. Đan xen ngôi kể thứ nhất và thứ ba			D. Ngôi kể thứ hai
Câu 4. Bối cảnh của câu chuyện “Chó nhà và Sói” là gì?
A. Một buổi đêm, trên đường				C. Một buổi tối, trong sân
B. Một buổi đêm, trong rừng				D. Không xác định được
Câu 5. Vì sao Sói cảm thấy ngạc nhiên về cuộc sống của Chó?
A. Vì Chó có thể sinh tồn, săn mồi giỏi hơn Sói
B. Vì Chó không cần lo lắng về thức ăn và chỗ ở
C. Vì Chó được tự do đi mọi nơi, làm mọi điều
D. Vì Chó không cô đơn, luôn có người chơi cùng
Câu 6. Trong câu chuyện, hình ảnh “vòng cổ” và “sợi xích” tượng trưng cho điều gì?
A. Sự tự do tuyệt đối					C. Sự ràng buộc và mất tự do
B. Sự giàu có và sung túc					D. Quyền lực của Chó
Câu 7. Câu văn “Tự do là thứ quý giá nhất đối với tôi.” thể hiện Sói có đặc điểm gì?
	A. Sự tham lam, không biết trân trọng cơ hội
	B. Sự ích kỉ, chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân
	C. Tính cách hèn nhát, lười biếng khi làm việc
	D. Không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì
Câu 8. Dấu chấm lửng trong câu văn: “Ngay cả chủ của tôi cũng cho tôi ăn ngay trên đĩa của ông ấy, còn bọn trẻ con...” có tác dụng gì?
A. Tỏ ý còn nhiều nội dung tương tự chưa được liệt kê hết
B. Thể hiện lời nói bị bỏ dở, ngắt quãng vì con Chó Sói bỏ chạy 
C. Làm giãn nhịp câu văn, chuẩn bị cho sự bất ngờ ở phía sau
D. Thể hiện sự ngỡ ngàng, không tin trước sự việc được nêu
Câu 9. Hãy nêu hai thông điệp em nhận được qua văn bản “Chó nhà và Sói”.
- Tự do là điều quý giá nhất
- Mỗi sự lựa chọn đều cần có sự đánh đổi, cần phải suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra lựa chọn
Câu 10. Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 – 7 câu bày tỏ suy nghĩ của em về ý nghĩa của tự do.
Tự do có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của mỗi chúng ta. Tự do là được làm bất cứ điều gì mình muốn, mình thích mà không phải lo lắng, suy nghĩ. Khi được tự do, chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn bởi ta không bị ràng buộc. Nó tạo điều kiện để mỗi con người được phát triển và sáng tạo. Để có thể được tự do ngay cả trong tâm hồn, chúng ta cần nhận thức ý nghĩa của tự do và sống hết mình để không phải hối hận.
Bài tập 2: Đọc các câu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
MỘT CON MÈO NẰM NGỦ TRÊN NGỰC TÔI
Anh Ngọc
	Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi
Dưới con mèo trái tim tôi đang đập
Tôi nằm nghe nhịp nhàng thánh thót
Trái tim tôi hoà nhịp trái tim mèo
Khép lại rồi đôi mắt biếc trong veo
Khép lại rồi hàm răng dài nhọn hoắt
Nỗi kinh hoàng của bầy chuột nhắt
Khép lại rồi móng vuốt của đêm đen
Giờ nằm đây trong giấc mơ bình yên
Như đứa trẻ giữa vòng tay ấp ủ
Trên ngực tôi một con mèo nằm ngủ
Trưa mùa đông nằng nặng đám mây chì
	Trái tim tôi trong một phút bỗng mềm đi
Có chút gì lâng lâng như hạnh phúc
Được âu yếm, được vuốt ve, đùm bọc
Được âm thầm cất tiếng ca ru
Ngủ đi, ngủ đi đôi tai vểnh ngây thơ
Ngủ đi, ngủ đi cái đuôi dài bướng bỉnh
Ngủ đi, ngủ đi con hổ con kiêu hãnh
Hàng ria mép ngang tàng, đôi mắt biếc trong veo...
Tôi nằm nghe trái tim mình ca hát
Trên ngực tôi nằm ngủ một con mèo.


Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ 8 chữ	B. Thơ tự do			C. Thơ 7 chữ		D. Thơ 6 chữ
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên là gì?
A. Miêu tả		B. Tự sự			C. Biểu cảm			D. Nghị luận
Câu 3. Đâu là nhân vật trữ tình trong bài thơ?
	A. Tôi		B. Con mèo			C. Bầy chuột		D. Mùa đông
Câu 4. Cảm xúc bao trùm bài thơ là gì?
A. Lo lắng, căng thẳng				C. Buồn bã, cô đơn
B. Hạnh phúc, yêu thương			D. Nhớ nhung, tiếc nuối 
Câu 5. Trong cái nhìn của “tôi”, con mèo hiện lên như thế nào?
A. Đáng yêu, dễ thương				C. Hung dữ, đáng sợ
B. Đáng ghét, xấu xí				D. Bé nhỏ, ngốc nghếch
Câu 6. Câu thơ nào thể hiện sự gắn kết giữa “tôi” và “con mèo”? 
A. Trên ngực tôi nằm ngủ một con mèo.
B. Hàng ria mép ngang tàng, đôi mắt biếc trong veo...
C. Trái tim tôi hoà nhịp trái tim mèo
D. Ngủ đi, ngủ đi đôi tai vểnh ngây thơ
Câu 7. Xác định biện pháp tu từ và ý nghĩa biểu đạt được sử dụng trong câu thơ: “Ngủ đi, ngủ đi con hổ con kiêu hãnh”.
A. Hoán dụ “con hổ con kiêu hãnh”, chỉ con mèo hung dữ giống hổ
B. Hoán dụ “con hổ con kiêu hãnh”, chỉ con mèo săn mồi giống hổ
C. Ẩn dụ “con hổ con kiêu hãnh”, chỉ con mèo nằm ngủ giống hổ
D. Ẩn dụ “con hổ con kiêu hãnh”, chỉ con mèo oai phong giống hổ
Câu 8. Nội dung chính của bài thơ là gì?
A. Tình yêu thương, sự gắn bó giữa con người với động vật
B. Cuộc sống của loài mèo và thói quen săn mồi của chúng
C. Tác giả kể và miêu tả những thói quen hằng ngày của mình
D. Mèo là một loài vật đáng sợ, nguy hiểm cần phải tránh xa
Câu 9. Tìm và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong những dòng thơ dưới đây:
Tôi nằm nghe trái tim mình ca hát
Trên ngực tôi nằm ngủ một con mèo.
BPTT: nhân hóa: “trái tim mình ca hát”  miêu tả nhịp đập của trái tim, thể hiện cảm xúc vui sướng, hạnh phúc tột cùng đến mức phải cất cả tiếng ca khi chú mèo nằm trong ngực.
Câu 10. Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 – 7 câu ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ “Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi”.
Bài thơ “Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi” đã mang đến một cảm giác bình yên và ấm áp. Hình ảnh con mèo nằm ngủ trên ngực người chủ được miêu tả gắn với niềm vui sướng hạnh phúc của chính người bày tỏ cảm xúc: “Trái tim tôi hòa nhịp trái tim mèo”, thể hiện sự gắn kết giữa con người và loài vật. Tác giả đã khéo léo sử dụng biện pháp ẩn dụ qua những câu thơ như “Ngủ đi, ngủ đi con hổ con kiêu hãnh” đã khắc họa một chú mèo vừa đáng yêu vừa đầy kiêu kỳ. Nhịp điệu thơ nhẹ nhàng, du dương như một khúc hát ru, góp phần làm nổi bật không gian yên tĩnh của buổi trưa mùa đông với “đám mây nặng chì”. Qua đó, bài thơ không chỉ thể hiện tình yêu thương của con người dành cho động vật mà còn khơi gợi cảm giác hạnh phúc giản dị khi được che chở, yêu thương. Đọc xong bài thơ, tôi chợt nhận ra rằng đôi khi, những điều nhỏ bé nhất cũng có thể khiến trái tim ta “mềm đi” và ngân lên những khúc ca hạnh phúc.
Bài tập 3: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
GÀ VÀ CÁO
Vào một buổi chiều đẹp trời, khi mặt trời vừa lặn xuống, có một chú Gà Trống bay lên cây tìm chỗ ngủ qua đêm. Trước khi nó chuẩn bị đi ngủ, nó vỗ mạnh đôi cánh ba lần và cất tiếng gáy vang đầy kiêu hãnh. Thế nhưng khi nó sắp sửa rúc đầu vào cánh, nó chợt nhìn thoáng thấy một vật gì đo đỏ và một cái mũi dài và nhọn, đó là một con Cáo Già đứng ngay dưới gốc cây nó đang đậu.
- Bạn đã nghe tin gì sốt dẻo chưa? - Con Cáo la lên với giọng đầy phấn khởi và sung sướng.
- Tin gì? - Gà bình tĩnh hỏi lại. Thế nhưng Gà vẫn có cảm giác gì đó nghi ngờ, khó chịu, vì như bạn biết đấy, nó rất sợ loài Cáo.
- Gia đình bạn, gia đình tôi cùng tất cả các loài thú khác đã đồng ý bỏ qua hết những gì ngăn cách chúng ta với nhau để sống trong hòa bình và hữu nghị từ đây trở về sau và cho đến muôn đời. Bạn cứ nghĩ thử mà xem! Tôi sung sướng quá chỉ muốn được ôm ngay lấy bạn đấy! Xuống đây đi, bạn thân mến, chúng ta sẽ ăn mừng kỷ niệm sự kiện trọng đại này.
- Một sự kiện mới vĩ đại làm sao! - Gà nói. - Dĩ nhiên, tôi hết sức vui mừng khi nghe tin này. - Nhưng nó nói chỉ để cho có nói mà thôi, chứ nó xoải cánh xuống đến tận móng chân, đưa mắt nhìn đâu đâu chẳng chút quan tâm đến lời Cáo.
- Thế bạn nghĩ sao? - Cáo hơi sốt ruột lên tiếng.
- Sao à, tôi thấy hình như có hai con Chó to đang đi lại đấy. Chắc chúng nó cũng nghe thấy tin tốt lành này rồi và...
Nhưng Cáo chẳng chờ thêm tí nào nữa. Nó quay đầu chạy bán sống bán chết.
- Chờ đã! - Gà Trống la lên. - Sao bạn lại chạy? Chó bây giờ là bạn tốt của bạn đấy!
- Ừ. - Cáo trả lời. - Nhưng biết đâu chúng nó chưa nghe. Mà còn nữa, tôi đang có chút công việc mà tôi quên mất, tôi phải đi ngay.
Gà Trống mỉm cười và rúc đầu vào cánh sung sướng ngủ thiếp đi, vì nó đã thành công trong việc đánh bại cái âm mưu đen tối của kẻ thù.
(A – dốp, Ngụ ngôn Aseop – Những câu chuyện bị lãng quên, NXB Văn học, 2015)
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên là gì?
A. Miêu tả			B. Tự sự			C. Biểu cảm			D. Nghị luận
Câu 2. Truyện mượn câu chuyện của đối tượng nào để nêu lên bài học cuộc sống?
A. Động vật			B. Thực vật			C. Cây cối			D. Con người
Câu 3. Cáo đã dùng cách nào để lừa Gà Trống?
	A. Hứa sẽ dùng sức mình để bảo vệ Gà Trống khỏi kẻ thù		
B. Đe dọa Gà Trống bằng sự an toàn của gia đình Gà Trống	
C. Giả vờ thông báo tin tức về hòa bình giữa các loài vật
D. Xin Gà Trống cho trú ngụ ở dưới cây của Gà Trống
Câu 4. Gà trống đã làm gì để khiến cáo bỏ chạy?
A. Gọi bầy đàn và gia đình đến giúp đỡ		C. Giả vờ nói có hai con Chó đang đến
B. Bay thật nhanh lên cành cây cao hơn		D. Dọa Cáo bằng tiếng gáy vang dội
Câu 5. Vì sao Gà Trống không tin lời nói của Cáo? 
A. Vì Gà Trống từng bị Cáo lừa rất nhiều lần trước đó
B. Vì Gà Trống thông minh, luôn đề phòng Cáo
C. Vì Gà Trống được nghe kể lại về sự dối trá của Cáo				
D. Vì Gà Trống đã được gia đình báo tin từ trước đó
Câu 6. Tính cách nào của nhân vật Cáo được thể hiện rõ nhất qua đoạn văn?
A. Trung thực và chân thành				C. Nhút nhát và yếu đuối
B. Ranh mãnh và xảo quyệt				D. Dũng cảm và gan dạ
Câu 7. Biện pháp tu từ nào đã được sử dụng để xây dựng nhân vật Cáo và Gà Trống?
A. Nhân hóa			B. So sánh			C. Liệt kê			D. Ẩn dụ
Câu 8. Trong câu “Trước khi nó chuẩn bị đi ngủ, nó vỗ mạnh đôi cánh ba lần và cất tiếng gáy vang đầy kiêu hãnh.”, thành phần trạng ngữ được mở rộng bằng cụm nào?
A. Cụm động từ		B. Cụm danh từ		C. Cụm tính từ		D. Cụm chủ vị
Câu 9. Hãy nêu hai thông điệp em nhận được qua văn bản “Gà và Cáo”.
- Cần phải luôn tỉnh táo, giữ lí trí trong mọi trường hợp bởi nó sẽ giúp ta tránh khỏi nguy hiểm
- Những kẻ xảo trá thường tự mắc bẫy của chính mình
Câu 10. Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 – 7 câu bày tỏ suy nghĩ của em về tác hại của lời nói dối.
Nói dối là việc chúng ta không trung thực trong phát ngôn, trong suy nghĩ và đôi khi là cả hành động. Nó sẽ đem đến rất nhiều tác hại cho chúng ta. Việc bắt đầu lời nói dối đầu tiên khiến chúng ta phải liên tục đưa ra nhiều lời nói dối khác để che lấp nó. Một khi bị phát hiện, sự dối trá ấy sẽ làm rạn nứt mối quan hệ vốn đang tốt đẹp, làm tổn thương người khác. Một người nói dối sẽ không được người khác tôn trọng và tin tưởng. Vì vậy, chúng ta cần nhận thức rõ việc nói dối là không tốt và hãy luôn cố gắng trung thực trong mọi việc của cuộc sống.
PHẦN II. VIẾT
[bookmark: _Hlk152832684]Đề 1: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong văn bản “Chó nhà và Sói”. 
Đề 2: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong văn bản “Gà và Cáo”.
ĐỀ 2
Trong truyện ngụ ngôn, các nhân vật thường được xây dựng với những tính cách đặc trưng để truyền tải bài học sâu sắc. Câu chuyện về Gà và Cáo của Aseop là một minh chứng rõ ràng, trong đó nhân vật Cáo thể hiện sự gian xảo, xảo quyệt, còn Gà lại đại diện cho trí thông minh và sự cảnh giác. Qua lời nói và hành động của hai nhân vật, tác giả đã khắc họa rõ nét hai kiểu người đối lập trong cuộc sống.
Truyện ngụ ngôn “Gà và Cáo” là tác phẩm ngụ ngôn của A – dốp được tổng hợp trong cuốn sách “Những câu chuyện bị lãng quên”, xuất bản tại Việt Nam năm 2015. Truyện kể về câu chuyện Cáo tìm mọi cách để lừa Gà Trống nhảy xuống khỏi cây để ăn thịt nhưng không thành công.
Trước hết, Cáo hiện lên nổi bật với đặc điểm của một kẻ dối trá và mưu mô. Ngay khi gặp Gà, Cáo lập tức bày tỏ thái độ thân thiện và dùng lời lẽ ngọt ngào để lừa Gà xuống đất: “Gia đình bạn, gia đình tôi cùng tất cả các loài thú khác đã đồng ý bỏ qua hết những gì ngăn cách chúng ta với nhau để sống trong hòa bình và hữu nghị…”. Lời nói của Cáo nghe có vẻ chân thành nhưng thực chất đầy gian xảo, chỉ nhằm đánh lừa Gà để dễ dàng tấn công. Cáo còn giả vờ vui mừng, nôn nóng mong Gà xuống đất để “ăn mừng” sự kiện. Đây là cách thể hiện điển hình của những kẻ chuyên dùng lời nói dối trá để đạt được mục đích riêng. Tuy nhiên, sự sốt sắng và vội vã của Cáo cũng chính là điểm yếu khiến nó bị Gà nghi ngờ và tìm cách đánh bại.
Khác với Cáo, Gà lại là hình ảnh của sự thông minh, tỉnh táo và nhanh trí. Khi nghe Cáo – kẻ gây tới nỗi sợ muôn đời cho Gà nói về việc muôn loài chung sống hòa bình, Gà không vội tin ngay mà vẫn giữ thái độ thờ ơ, cảnh giác: “Gà vẫn có cảm giác gì đó nghi ngờ, khó chịu, vì như bạn biết đấy, nó rất sợ loài Cáo”. Không chỉ vậy, nó còn dùng trí thông minh để bày ra kế sách đối phó. Khi nhìn thấy Cáo sốt ruột, Gà đã bình tĩnh giả vờ tán đồng: “Dĩ nhiên, tôi hết sức vui mừng khi nghe tin này”. Thế nhưng, trái ngược với lời nói của mình, nó tỏ ra dửng dưng và không quan tâm tới lời của Cáo. Để kiểm chứng và vạch trần sự xảo quyệt của Cáo, nó đã nói với cáo rằng Chó lớn đang đi đến và nó muốn báo tin vui này với chúng. Ngay lập tức, Cáo hoảng sợ bỏ chạy, điều đó chứng tỏ rằng chính sự gian xảo của Cáo đã quay lại phản bội nó. Như vậy, bằng trí tuệ và sự nhanh nhẹn, Gà đã chiến thắng mà không cần sức mạnh.
Để xây dựng được câu chuyện ngụ ngôn với dung lượng hết sức ngắn gọn, A – dốp đã sử dụng ngôi kể thứ ba giúp câu chuyện mang tính khách quan. Bằng việc xây dựng nhân vật qua hành động và lời nói, hai nhân vật trong câu chuyện không chỉ được khắc họa rõ nét tính cách mà còn mang đến một bài học ý nghĩa: Những kẻ xảo trá rồi cũng sẽ bị lật tẩy, còn những ai thông minh, cảnh giác sẽ tránh được hiểm nguy. Từ đó, truyện ngụ ngôn này nhắc nhở chúng ta cần phải tỉnh táo, không để bị lừa bởi những lời đường mật, đồng thời biết cách dùng trí tuệ để bảo vệ bản thân.
Truyện ngụ ngôn “Gà và Cáo” là một câu chuyện đem lại cho chúng ta bài học sâu sắc về cách sống, cách làm người. Qua văn bản, em thấy rằng mình luôn cần phải sống trung thực, chân thành đồng thời cũng cần lí trí, tỉnh táo trong mọi trường hợp.
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A. N Ộ I DUNG ÔN T Ậ P   I. Ph ầ n văn b ả n:   1. Cách đ ọ c hi ể u các văn b ả n  truy ệ n ng ụ   ngôn   2 . Cách đ ọ c hi ể u các văn b ả n thơ t ự   do   II. Ph ầ n ti ế ng Vi ệ t:   1.  Bi ệ n pháp tu t ừ : nhân hóa,  ẩ n d ụ , nói quá    2.  Ng ữ   c ả nh và nghĩa c ủ a t ừ   trong ng ữ   c ả nh, d ấ u ch ấ m l ử ng   3. M ở   r ộ ng tr ạ ng ng ữ   b ằ ng c ụ m t ừ , c ụ m ch ủ   ng ữ   -   v ị   ng ữ   III. T ậ p làm văn:   1. Vi ế t bài văn bi ể u c ả m v ề   m ộ t con ngư ờ i ho ặ c s ự   vi ệ c   2. Vi ế t bài văn phân tích đ ặ c đi ể m nhân v ậ t    B. CÁC D Ạ NG BÀI T Ậ P   D ạ ng 1. Đ ọ c hi ể u   -   Tr ắ c nghi ệ m   -   Xác đ ị nh  bi ệ n pháp tu t ừ   và nêu tác d ụ ng   -   Xác đ ị nh   câu   m ở   r ộ ng thành ph ầ n   c ủ a câu   b ằ ng c ụ m   t ừ , c ụ m   ch ủ   ng ữ   -   v ị   ng ữ   D ạ ng 2. Vi ế t   -   Vi ế t đo ạ n văn ng ắ n  ghi l ạ i   c ả m xúc  sau khi đ ọ c m ộ t bài thơ   -   Vi ế t đo ạ n văn ng ắ n   nêu  suy nghĩ m ộ t v ấ n đ ề   đư ợ c đ ặ t ra trong văn b ả n .   -   Vi ế t bài văn phân tích đ ặ c đi ể m nhân v ậ t  trong văn bản  ngụ ngôn  mà em  ấn tượng nhất.   C. BÀI T Ậ P   PH Ầ N I. Đ Ọ C  -   HI Ể U   Bài t ậ p 1 : Đ ọ c  văn b ả n   sau và tr ả   l ờ i các câu h ỏ i bên dư ớ i:   CHÓ   NHÀ VÀ  SÓI   Đêm đó , trăng sáng vằng vặc, con  Sói   gầy còm ôm bụng đói lảng vảng ngoài trời tìm  kiếm thức ăn. Đã hai ngày nay nó không có gì bỏ bụng. Đang đi trên đường thì nó gặp một  con  Chó   mập mạp rõ ràng được ăn uống no đủ. Sau khi chúng chuyện trò vài câu theo lệ,  Sói   nhận xét :   -   Anh bạn thân mến của tôi, tôi phải nói rằng rõ ràng cuộc sống đã rất ưu ái anh   đấy.   -   Thực vậy .  -   Chó   đáp  -   Tính đến giờ, tôi không cần phải vất vả ăn bữa nay lo bữa mai.   -   Làm sao anh  có thể làm được như thế vậy?   -   Sói   hỏi trong lúc bụng nó sôi lên.   -   Chậc, tôi chỉ cư xử đúng y như chủ tôi yêu cầu thôi .  -   Chó   nói.   -   Có vất vả lắm không?   -   Sói   hỏi.   -   Không hề !  -   Chó   toét miệng cười.  -   Tôi chỉ cần phải trông nhà và canh chừng bọn   trộm  và   những kẻ không mời mà đến. Và đổi lại, ông ấy cho tôi ăn uống no đủ; thức   ăn luôn có  sẵn cho tôi và tôi có một mái nhà để che mưa che nắng.   Đối với con  Sói   đói khát tội nghiệp này mà nói, chuyện này nghe có vẻ tốt   đẹp đến mức   khó mà tin nổi.    -   Tối nay tôi có thể đổi chỗ với anh được không ?  -   Sói   háo hức đề nghị.  -   Cuộc sống  trong rừng rất vất vả, anh biết đấy. Tôi chẳng bao   giờ biết được bữa ăn tiếp theo của mình  ở đâu ra và trời thường xuyên lạnh giá   ẩm ướt.  

